
 

THÔNG BÁO 

V/v thay đổi mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế và an toàn thực phẩm 

từ ngày 01/7/2023 đến 31/12/2023 
 

Thực hiện Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh 

nghiệp, Sở Y tế Quảng Ninh thông báo:  

Kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, mức thu một số khoản phí 

trong lĩnh vực y tế và An toàn thực phẩm như sau:  

1. Phí trong Lĩnh vực Y tế nộp phí bằng 70% mức thu phí quy định tại Điều 1 

Thông tư số 11/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông  tư  278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

2. Phí trong Lĩnh vực Y tế nộp phí bằng 70% mức thu phí quy định tại Mục 

II; Mục III; các điểm 2, điểm 3, điểm 5, điểm 6, điểm 7, điểm 8, điểm 9 Mục IV; 

Mục V Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Thông tư số 

278/2016/TT-BTC. 

3. Phí trong công tác an toàn thực phẩm nộp phí bằng 90% mức thu phí quy 

định tại Biểu phí trong công tác an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư 

số 67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu , chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm.   

(Các mức thu, nộp phí trong phụ lục đính kèm) 

4. Kể từ ngày 01/01/2024: Nộp phí trong lĩnh vực y tế theo quy định tại 

Điều 1 Thông tư số 11/2020/TT-BTC và Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế ban 

hành kèm theo Thông tư số 278/2016/TT-BTC; Nộp phí trong công tác an toàn 

thực phẩm theo quy định tại Biểu phí của Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 

05/8/2021 của Bộ Tài Chính. 

Mức thu phí đối với các thủ tục hành chính khác đang niêm yết tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh và trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế không 

thay đổi. 

 Sở Y tế Quảng Ninh trân trọng thông báo./. 

 

UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ Y TẾ  

 

Số: 2632/TB-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

      Quảng Ninh, ngày 30  tháng 6 năm 2023.  

Nơi nhận: 
- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c) 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- TT PVHCC tỉnh; 

- Lưu VT, VP8. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Mạnh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-11-2020-tt-btc-sua-doi-thong-tu-278-2016-tt-btc-muc-thu-che-do-thu-linh-vuc-y-te-436275.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-278-2016-tt-btc-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-trong-linh-vuc-y-te-322361.aspx


Phụ lục 1 

Thay đổi mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế từ ngày 01/7/2023 đến 31/12/2023  

(Kèm theo Thông báo số 2632/TB-SYT ngày 30/6/2023 của Sở Y tế Quảng Ninh) 

 
 

STT Tên phí Đơn vị tính 
Mức thu cũ 

(VNĐ) 

Mức thu mới 

(Theo Thông tư 

44/2023/TT-BTC 
ngày 29/6/2023) 

(VNĐ) 

1 
Thẩm định cấp giấy phép khảo nghiệm hoá chất, chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế 
Hồ sơ 3.500.000 2.450.000 

2 
Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoá chất, chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế 

      

2.1 Thẩm định cấp mới Hồ sơ 11.000.000 7.700.000 

2.2 Thẩm định thay đổi tên Hồ sơ 5.000.000 3.500.000 

2.3 Thẩm định gia hạn Hồ sơ 4.000.000 2.800.000 

2.4 

Thẩm định đăng ký lưu hành bổ sung đối với các trường hợp: Thay đổi 

tên, địa chỉ đơn vị sản xuất, đơn vị đăng ký; thay đổi quyền sở hữu giấy 

chứng nhận đăng ký lưu hành; cấp lại giấy chứng nhận đăng ký lưu 

hành; thay đổi địa điểm sản xuất, cơ sở sản xuất và thay đổi về tác 

dụng, chỉ tiêu chất lượng hoặc phương pháp sử dụng 

Lần 2.500.000 1.750.000 

3 
Thẩm định xác nhận nội dung quảng cáo hoá chất, chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế 
Hồ sơ 600.000 420.000 



STT Tên phí Đơn vị tính 
Mức thu cũ 

(VNĐ) 

Mức thu mới 

(Theo Thông tư 

44/2023/TT-BTC 
ngày 29/6/2023) 

(VNĐ) 

4 
Thẩm định cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hoá chất, chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế 
Lần 2.000.000 1.400.000 

5 
Thẩm định cấp phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn 

dùng trong gia dụng, y tế 
Hồ sơ 2.000.000 1.400.000 

6 
Công bố đủ điều kiện sản xuất, khảo nghiệm, kiểm nghiệm, cung cấp 

dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn 
Hồ sơ 300.000 210.000 

7 

Thẩm định cấp, cấp lại giấy phép hoạt động do bị thu hồi quy định tại 

Khoản 1 Điều 48 Luật khám bệnh, chữa bệnh; khi thay đổi hình thức tổ 

chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cấp 

giấy phép hoạt động khi thay đổi địa điểm với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh; cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi quy mô khoa phòng, giường 

bệnh, cơ cấu tổ chức: 

Lần     

7.1 Bệnh viện   10.500.000 7.350.000 

7.2 

Phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh, bệnh xá thuộc lực lượng Công an 

nhân dân, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình (hoặc cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình) 

  5.700.000 3.990.000 

7.3 

Phòng khám chuyên khoa theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (trừ Phòng chẩn trị y học 

  4.300.000 3.010.000 



STT Tên phí Đơn vị tính 
Mức thu cũ 

(VNĐ) 

Mức thu mới 

(Theo Thông tư 

44/2023/TT-BTC 
ngày 29/6/2023) 

(VNĐ) 

cổ truyền và Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền quy định tại 

Điểm d Mục này. 

7.4 
Cơ sở dịch vụ y tế theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ. 
  4.300.000 3.010.000 

7.5 Các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác.   4.300.000 3.010.000 

7.6  Phòng chẩn trị y học cổ truyền.   3.100.000 2.170.000 

7.7  Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền.   3.100.000 2.170.000 

7.8  Trạm y tế cấp xã, trạm xá và tương đương.   3.100.000 2.170.000 

8 
Thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi phạm vi hoạt động 

chuyên môn, bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật: 
Lần     

8.1 
Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm 

c Mục 1 Phần IV Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế 
  4.300.000 3.010.000 

8.2 
Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điểm d Mục 1 

Phần IV Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế 
  3.100.000 2.170.000 

9 
Thẩm định cấp phép cơ sở đủ Điều kiện can thiệp y tế để xác định lại 

giới tính 
Lần 10.500.000 7.350.000 

10 Thẩm định cấp giấy phép hoạt động do bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu 

hồi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật khám bệnh, chữa bệnh; 
Lần 1.500.000 1.050.000 



STT Tên phí Đơn vị tính 
Mức thu cũ 

(VNĐ) 

Mức thu mới 

(Theo Thông tư 

44/2023/TT-BTC 
ngày 29/6/2023) 

(VNĐ) 

cấp lại giấy phép hoạt động khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh; thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

11 

Thẩm định cấp, cấp lại, cấp Điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh đối với người bị thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 

29 Luật khám bệnh, chữa bệnh 

Lần 360.000 252.000 

12 

Thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần 

mềm, trên các vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh 

Lần 1.000.000 700.000 

13 

Thẩm định cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với 

trường hợp bị mất, hư hỏng và thu hồi theo quy định tại điểm a, b khoản 

1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh 

Lần 150.000 105.000 

14 Thẩm định cấp giấy chứng nhận lương y Lần 2.500.000 1.750.000 

15 
Thẩm định cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp 

chữa bệnh gia truyền 
Lần 2.500.000 1.750.000 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2 

Thay đổi mức thu, nộp phí trong công tác an toàn thực phẩm từ ngày 01/7/2023 đến 31/12/2023  

(Kèm theo Thông báo số 2632/TB-SYT ngày 30/6/2023 của Sở Y tế Quảng Ninh)  

 

STT Tên TTHC 
Thu phí thẩm định Ghi chú 

Áp dụng từ ngày 01/7/2023 Áp dụng từ ngày 01/01/2024  

 I. Cấp Tỉnh    

Thủ 

tục số 

1 

 

 

 

 

 

 

Cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm và kinh doanh 

dịch vụ ăn uống thuộc 

thẩm quyền quản lý 

ngành Y tế 

Phí thẩm định cơ sở kinh doanh thực 

phẩm 900.000 đồng/lần/cơ sở 

(90% mức thu phí theo quy định 

tạiBiểu phí của Thông tư số 

67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 

của BTC) 

Phí thẩm định cơ sở kinh doanh thực 

phẩm 1.000.000 đồng/lần/cơ sở.  

(Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 

05/8/2021 của BTC) 

 

 

 

 

 

 

Mức thu phí trong công tác vệ 

sinh an toàn thực phẩm: 

- Kể từ ngày 01/7/2023 đến hết 

ngày 31/12/2023 nộp phí theo 

quy định của Thông tư số 

44/2023/TT-BTC ngày 

29/6/2023 của BTC, bằng 90% 

mức thu phí theo quy định tại 

Biểu phí của Thông tư số 

67/2021/TT-BTC ngày 

05/8/2021 của BTC 

- Kể từ ngày 01/01/2024 trở đi, 

mức thu phí theo quy định tại 

Biểu phí của Thông tư số 

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống:  

- Phục vụ dưới 200 suất ăn 630.000 

đồng/lần/cơ sở;  

- Phục vụ từ 200 xuất ăn trở lên 

900.000 đồng/lần/cơ sở.  

(90% mức thu phí theo quy định tại 

Biểu phí của Thông tư số 

67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 

của BTC) 

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống:  

- Phục vụ dưới 200 suất ăn 700.000 

đồng/lần/cơ sở;  

- Phục vụ từ 200 xuất ăn trở lên 

1.000.000 đồng/lần/cơ sở. 

(Thông tư số 67/2021/TT-BTC 

ngày 05/8/2021 của BTC) 

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất thực phẩm: 

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất thực phẩm: 



- Đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ được 

cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm:  450.000 

đồng/lần/cơ sở 

- Đối với cơ sở sản xuất khác được 

giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm: 2.250.000 

đồng/lần/cơ sở 

(90% mức thu phí theo quy định  

tại Biểu phí của Thông tư số 

67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 

của BTC) 

- Đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ được 

cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm:  500.000 

đồng/lần/cơ sở 

- Đối với cơ sở sản xuất khác được 

giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm: 2.500.000 

đồng/lần/cơ sở 

(Thông tư số 67/2021/TT-BTC 

ngày 05/8/2021 của BTC) 

67/2021/TT-BTC ngày 

05/8/2021 của BTC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức thu phí trong công tác vệ 

sinh an toàn thực phẩm: 

- Kể từ ngày 01/7/2023 đến hết 

ngày 31/12/2023 nộp phí theo 

quy định của Thông tư số 

67/2021/TT-BTC ngày 

05/8/2021 của BTC, bằng 90% 

mức thu phí theo quy định tại 

Biểu phí của Thông tư số 

67/2021/TT-BTC ngày 

05/8/2021 của BTC 

- Kể từ ngày 01/01/2024 trở đi, 

mức thu phí theo quy định tại 

Biểu phí của Thông tư số 

Thủ 

tục số 

2 

Cấp Giấy tiếp nhận đăng 

ký bản công bố sản phẩm 

nhập khẩu đối với sản 

phẩm thực phẩm dinh 

dưỡng y học, thực phẩm 

dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt, sản phẩm dinh 

dưỡng dùng cho trẻ đến 

36 tháng tuổi 

Phí thẩm định hồ sơ đăng ký bản 

công bố sản phẩm đối với thực phẩm 

dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng 

cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm 

dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 

tháng tuổi: 1.350.000 đồng/lần/sản 

phẩm 

(90% mức thu phí theo quy định tại 

Biểu phí của Thông tư số 

67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 

của BTC) 

Phí thẩm định hồ sơ đăng ký bản 

công bố sản phẩm đối với thực phẩm 

dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng 

cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm 

dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 

tháng tuổi: 1.500.000 đồng/lần/sản 

phẩm 

(Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 

05/8/2021 của BTC) 

Thủ 

tục số 

3 

Cấp Giấy tiếp nhận đăng 

ký bản công bố sản phẩm 

sản xuất trong nước đối 

với sản phẩm thực phẩm 

dinh dưỡng y học, thực 

phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt, sản phẩm dinh 

Phí thẩm định hồ sơ đăng ký bản 

công bố sản phẩm đối với thực phẩm 

dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng 

cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm 

dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 

tháng tuổi: 1.350.000 đồng/lần/sản 

phẩm 

Phí thẩm định hồ sơ đăng ký bản 

công bố sản phẩm đối với thực phẩm 

dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng 

cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm 

dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 

tháng tuổi: 1.500.000 đồng/lần/sản 

phẩm 



dưỡng dùng cho trẻ đến 

36 tháng tuổi 
(90% mức thu phí theo quy định tại 

Biểu phí của Thông tư số 

67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 

của BTC) 

 

(Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 

05/8/2021 của BTC) 

67/2021/TT-BTC ngày 

05/8/2021 của BTC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ 

tục số 

4 

Cấp Giấy xác nhận nội 

dung quảng cáo đối với 

sản phẩm thực phẩm 

dinh dưỡng y học; thực 

phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt; sản phẩm dinh 

dưỡng dùng cho trẻ đến 

36 tháng tuổi 

Phí thẩm định nội dung kịch bản 

phim, chương trình trên băng, đĩa, 

phần mềm, trên các vật liệu khác và 

tài liệu trong quảng cáo thực phẩm, 

phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế 

biến thuộc lĩnh vực y tế: 990.000 

đồng/lần/sản phẩm 

(90% mức thu phí theo quy định tại 

Biểu phí của Thông tư số 

67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 

của BTC) 

Phí thẩm định nội dung kịch bản 

phim, chương trình trên băng, đĩa, 

phần mềm, trên các vật liệu khác và 

tài liệu trong quảng cáo thực phẩm, 

phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế 

biến thuộc lĩnh vực y tế: 1.100.000 

đồng/lần/sản phẩm 

(Thông tư số 67/2021/TT-BTC 

ngày 05/8/2021 của BTC) 

 II. Cấp Huyện   
 

Thủ 

tục số 

1 

Cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống thuộc thẩm quyền 

quản lý ngành Y tế. 

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống: 

- Phục vụ dưới 200 suất ăn 630.000 

đồng/lần/cơ sở; 

 (90% mức thu phí theo quy định tại 

Biểu phí của Thông tư số 

67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 

của BTC) 

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống: 

- Phục vụ dưới 200 suất ăn 700.000 

đồng/lần/cơ sở; 

 (Thông tư số 67/2021/TT-BTC 

ngày 05/8/2021 của BTC) 

Mức thu phí trong công tác vệ 

sinh an toàn thực phẩm: 

- Kể từ ngày 01/7/2023 đến hết 

ngày 31/12/2023 nộp phí theo 

quy định của Thông tư số 

44/2023/TT-BTC ngày 

29/6/2023 của BTC, bằng 90% 

mức thu phí theo quy định tại 

Biểu phí của Thông tư số 

67/2021/TT-BTC ngày 

05/8/2021 của BTC 



- Kể từ ngày 01/01/2024 trở đi, 

mức thu phí theo quy định tại 

Biểu phí của Thông tư số 

67/2021/TT-BTC ngày 

05/8/2021 của BTC. 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-06T16:42:20+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Vũ Thị Mai<vuthimai@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-07T08:29:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trịnh Văn Mạnh<trinhvanmanh@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-07T08:35:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	SỞ Y TẾ<syt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




